
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá  

trên địa bàn phường Phú Lãm năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch 169/KH-UBND ngày 09/04/2024 của UBND quận Hà 

Đông về việc phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận Hà Đông năm 

2024. UBND phường Phú Lãm xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn phường năm 2024 với những nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 

(PCTH thuốc lá) và môi trường không khói thuốc lá tại phường. 

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: 

2.1. Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các 

văn bản hướng dẫn. 

Chỉ tiêu: 

- 100% lãnh đạo cơ quan và các đơn vị trên địa bàn phường hiểu biết về 

quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; 

- 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các 

đơn vị trực thuộc hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 

- 99% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 

- 96% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 

- 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật phòng, chống tác 

hại của thuốc lá; 

2.2. Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực về phòng chống tác hại của 

thuốc lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện 

thuốc lá, giảng dạy về phòng chống tác hại của thuốc lá. Chuyển đổi ngành nghề 

cho người trồng cây thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật 

phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Chỉ tiêu:  

- Thực hiện truyền thông trực tiếp và nói chuyện về tác hại của thuốc lá và 

các quy định pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÚ LÃM 

––––––––– 

 Số:     /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

               Phú Lãm, ngày      thánng 06 năm 2024 
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- 75% cơ quan, đơn vị hành chính của phường thực hiện nghiêm quy định 

cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trong nhà. 

- 100% Trường mẫu giáo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học. 

- 100% Trường tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học. 

- 100% Trường trung học cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học. 

- 100% Trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc trong khuôn viên trường học. 

- 100% Trường liên cấp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong 

khuôn viên nhà trường. 

- Trạm y tế phường có quy định về việc thực thi môi trường không khói 

thuốc trong khuôn viên đơn vị. 

- 75% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các 

phương tiện vận chuyển hành khách. 

- 50% nhà hàng, khách sạn quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc 

lá đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định quy 

định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng, khách sạn. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tại phường. 

- Xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản liên quan về phòng chống 

tác hại thuốc của lá tại các đơn vị. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tại phường. Tổ 

chức giao ban hàng quý và báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo phường. 

2. Công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá: 

- Nhận các tài liệu truyền thông khi được cấp cho đơn vị: bảng mica in 

thông điệp về phòng chống tác hại thuốc lá, sticker dán cấm hút thuốc, áp phích 

về phòng chống tác hại thuốc lá; tờ rơi phục vụ truyền thông cai nghiện thuốc lá.   

- Phối hợp Đài phát thanh phường xây dựng và phát các thông điệp về 

phòng chống tác hại của thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh của phường.  

- Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2024) 

và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5. 

- Tổ chức truyền thông trực tiếp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các 

quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng dân cư. Nhấn mạnh 

Tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật phòng 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 
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- Tổ chức nói chuyện chuyên đề về về môi trường không khói thuốc tại các 

trường học về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến 

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, các nội dung 

xây dựng môi trường không khói thuốc. 

3. Công tác tập huấn về tác hại thuốc lá, cai nghiện thuốc lá và các quy 

định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá: 

 - Phối hợp với Ban chỉ đạo quận, Trung tâm y tế Hà Đông tổ chức tập huấn 

hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong doanh nghiệp, nhà hàng, 

nhà nghỉ. 

 - Phối hợp với Ban chỉ đạo quận, Trung tâm y tế Hà Đông tập huấn cho các 

cán bộ tham gia hoạt động về Phòng, chống tác hại thuốc lá về nội dung tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, các bước xây dựng cơ quan không khói thuốc, các quy định 

của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các bước tư vấn cai nghiện thuốc lá 

tại cộng đồng. 

 - Phối hợp với Ban chỉ đạo quận, Trung tâm y tế Hà Đông tổ chức tập huấn 

cho cán bộ công an phường về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan, thực thi môi trường không khói 

thuốc, công tác xử phạt vi phạm trong phòng chống tác hại thuốc lá. 

 - Phối hợp với Ban chỉ đạo quận, Trung tâm y tế Hà Đông chức tập huấn 

cho giáo viên về phòng, chống tác hại thuốc lá để giảng dạy tại các trường học. 

 - Phối hợp với Ban chỉ đạo quận, Trung tâm y tế Hà Đông tổ chức tập huấn 

cho cộng tác viên, Y tế thôn về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. 

4. Công tác kiểm tra giám sát 

- Tổ chức 04 đợt giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các cơ quan đơn vị, hành 

chính, ban ngành phường; các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá theo Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Cơ sở y tế, nhà hàng, nhà nghỉ, bến xe… 

5. Công tác thống kê báo cáo: Trạm Y tế thực hiện báo cáo định kỳ hàng 

quý, năm, gửi về Ban chỉ đạo phường, Trung tâm Y tế quận Hà Đông.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá: 

- Là đơn vị thường trực, tham mưu xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo 

hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn phường.  

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của phường, các tổ dân phố tổ chức 

các hoạt động kiểm tra, giám sát, truyền thông, thống kê, báo cáo về việc thực thi 

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bànphường. 
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- Phối hợp với Ban chỉ đạo quận, Trung tâm y tế Hà Đông đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực giám sát, thống kê, báo cáo cho 

cán bộ trong Ban chỉ đạo phường. Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông 

giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá và 

thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn. 

- Phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể và UBND phường triển khai các 

hoạt động kiểm tra giám sát liên ngành. 

- Thống kê, báo cáo hàng quý (Trước ngày 25/3;25/6;25/9;25/12) về các 

hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá và kết quả thực thi Luật phòng, chống tác 

hại thuốc lá trên địa bàn phường Phú Lãm.  

2. Trạm Y tế phường: 

- Tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động 

phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn phường. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng 

chống tác hại của thuốc lá tại phường. 

          - Phối hợp với các đoàn thể, ban ngành phường trong hoạt động hưởng ứng 

ngày Thế giới không thuốc lá; tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, thực hiện tuyên 

truyền, đưa tin bài, cung cấp tin bài cho cơ quan báo trí về phòng, chống tác hại 

thuốc lá. 

- Phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài Trung tâm y tế in ấn các thông 

điệp truyền thông, đưa tin bài nhằm thực hiện tuyên truyền về Luật phòng, chống 

tác thuốc lá và ảnh hưởng của thuốc lá tới sức khỏe cộng đồng. Tổ chức các lớp 

truyền thông có nội dung về tác hại của việc hút thuốc lá tại Trạm y tế phường, 

tại các tổ dân phố. 

3. Bộ phận Văn hóa - Thông tin phường: 

- Phối hợp với Trạm y tế phường thu thập tin, bài có nội dung phù hợp tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh phường. 

- Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường cùng Ban chỉ đạo 

tuyên truyền trực tiếp tại các nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ và các lễ hội về luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, các 

doanh nghiệp trên địa bàn phường về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, nguy 

cơ cao mắc các bệnh không lây nhiễm do hút thuốc lá. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá các bệnh hay gặp khi sử dụng thuốc lá lâu dài. Nhằm nâng cao nhận thức của 

cán bộ và người dân trên toàn phường không hút thuốc lá. 

          - Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa kéo đến các điểm tại các tổ dân 

phố, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp về Luật phòng chống tác hại của thuốc 

lá. 

4. Công an phường: 
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- Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan công 

an, lãnh đạo, chiến sĩ trong đơn vị không hút thuốc lá trong giờ làm việc, trong cơ 

quan. 

- Kết hợp cùng đoàn kiểm tra thực hiện việc thực hiện phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trên địa bàn phường. 

5. Các trường học trên địa bàn phường: 

- Thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại các nhà 

trường; vận động phụ huynh học sinh không hút thuốc. Tuyên truyền đến phụ 

huynh học sinh bằng: Zalo nhóm phụ huynh về Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, các thầy cô giáo, cán bộ trong trường không hút thuốc tại khu vực trường 

học. 

- Trường THCS Phú Lãm và trường PTTH Trần Hưng Đạo triển khai cho 

học sinh có buổi học chuyên đề về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các 

bệnh do sử dụng thuốc lá gây ra. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng thuốc lá 

trong nhà trường của học sinh, vận động, động viên các em không sử dụng thuốc 

lá. 

- Đối với trường Mầm non, các trẻ còn nhỏ việc hút thuốc lá thụ động sẽ 

ảnh hưởng rất nhiều đến trẻ. Do đó giáo viên, cán bộ của trường không hút thuốc 

lá trong trường, trong lớp học, nhắc nhở phụ huynh trẻ khi đưa đón trẻ không được 

hút thuốc lá trong khuôn viên và cổng trường. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, 

các tổ dân phố, khu chung cư trên địa bàn phường: 

- Phối hợp trong việc tuyên truyền đến các hội viên và nhân dân về luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Thực hiện tốt việc cấm hút thuốc nơi làm việc, trong cơ quan, đơn vị mình, 

Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Tuyên truyền trong nhân dân về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, 

vân động người dân không sử dung thuốc lá trong các dịp Lễ, Têt, đám cưới, đám 

tang, đám giỗ, các buổi liên hoan, nơi công cộng…trong các buổi họp dân. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá 

trên địa bàn phường Phú Lãm năm 2024. UBND phường yêu cầu Trạm Y tế và 

các bộ phận, đơn vị liên quan của phường nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- UBND quận Hà Đông (để B/c); 

- TTYT Hà Đông (để B/c); 

- TT Đảng ủy-UBND phường (để B/c); 

- MTTQ & các ban ngành, đoàn thể; 

- Các trường học, các tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Ngọc Anh 
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Phụ lục 1: PHÂN CẤP CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2023 

 (Kèm theo KH số:…../KH-TTYT, ngày.......tháng  năm 2023) 

 

TT Hoạt động 
Phân cấp Ghi chú 

Quận Phường  

I Công tác tổ chức quản lý 

1 Tổ chức nhân sự 

 Kiện toàn Ban chỉ đạo về PCTH thuốc lá x x  

 
Kiện toàn mạng lưới về chức năng, nhiệm vụ PCTH thuốc 

lá 
   

 
100% TTYT bố trí 01 cán bộ chuyên trách hoạt động 

PCTH thuốc lá 
x   

 
100% TYT bố trí 01 cán bộ chuyên trách hoạt động PCTH 

thuốc lá 
   

2 Quản lý hoạt động phòng chống THTL    

 Xây dựng kế hoạch năm về PCTH thuốc lá trên địa bàn x x  

 
Xây dựng công cụ, biểu mẫu giám sát hoạt động PCTH 

thuốc lá  
x   

II Hoạt động chuyên môn    

1 Truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá    

 

In ấn, cấp phát tài liệu truyền thông: tờ rơi, tờ gấp, áp 

phích,. Viết và đăng bài truyền thông (báo điện tử, website 

ngành,…) 

   

 

100% quận/huyện/thị xã tổ chức truyền thông trực tiếp về 

tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các quy định về 

PCTH thuốc lá cho người dân tại cộng đồng dân cư  

x x  
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100% quận/huyện, thị xã tổ chức nói chuyện chuyên đề về 

môi trường không khói thuốc tại các trường học 
x x  

 

Truyền thông hưởng ứng chiến dịch truyền thông theo chủ 

đề (Tuần lễ  Quốc gia không thuốc lá (25-31/5) và ngày 

Thế giới PC tác hại thuốc lá (31/5)  

x x  

2 Tập huấn nâng cao năng lực phòng ,chống tác hại thuốc lá    

     

 

Biên soạn, cập nhật, chỉnh lý tài liệu phù hợp với nhu cầu 

thực tế và Luật PCTH thuốc lá hiện thời về tập huấn phòng 

chống tác hại của thuốc lá 

x   

 
Tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc trong doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn. 
x   

 

Tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTH 

thuốc lá về nội dung tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các 

bước xây dựng cơ quan không khói thuốc, các quy định 

của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các bước tư 

vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. 

x x  

 

Tập huấn cho cán bộ công an về các quy định của Luật 

Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn liên quan, thực thi môi trường không khói thuốc, công 

tác xử phạt vi phạm trong PCTH thuốc lá. 

x   

 
Tập huấn cho giáo viên về PCTH thuốc lá để giảng dạy tại 

các trường học. 
   

 
Tập huấn cho cộng tác viên, Y tế thôn về tư vấn cai nghiện 

thuốc lá tại cộng đồng. 
x x  

III Hoạt động giám sát    

 Thiết lập hệ thống giám sát hoạt động PCTH thuốc lá x x  
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Tổ chức 03 đợt giám sát hoạt động PCTH thuốc lá tại 60 

cơ quan trên địa bàn thành phố 
x   

 Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật PCTH thuốc lá x x  

IV Thống kê báo cáo    

 
17 Trạm Y tế phường thực hiện thống kê báo cáo định kỳ 

hàng quý gửi về TTYT trước ngày 23/3; 23/6; 23/9; 23/12) 
 x  
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Phụ lục 2: PHÂN CẤP CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ NĂM 2023 

(Kèm theo KH số:.........../KH-TTYT, ngày.......tháng …… năm 2023) 

STT 

Trung tâm Y tế 

Quận/huyện/thị 

xã 

Tổ 

chức 

các 

buổi 

tuyên 

truyền 

về tác 

hại của 

thuốc 

lá và 

các quy 

định về 

PCTH 

thuốc 

lá tại 

cộng 

đồng 

dân cư. 

Tổ 

chức 

các 

buổi  

nói 

chuyện 

Chuyên 

đề về 

về môi 

trường 

không 

khói 

thuốc 

tại các 

trường 

học 

các 

trường 

mẫu 

giáo 

thực 

hiện 

nghiêm 

quy 

định 

cấm 

hút 

thuốc 

trong 

khuôn 

viên 

trường 

học 

các 

trường 

tiểu 

học 

thực 

hiện 

nghiêm 

quy 

định 

cấm 

hút 

thuốc 

trong 

khuôn 

viên 

trường 

học 

các 

trường 

trung 

học cơ 

sở thực 

hiện 

nghiêm 

quy định 

cấm hút 

thuốc 

trong 

khuôn 

viên 

trường 

học 

các 

trường 

trung 

học phổ 

thông 

thực 

hiện 

nghiêm 

quy định 

cấm hút 

thuốc 

trong 

khuôn 

viên 

trường 

học 

Các 

trường 

liên cấp 

thực 

hiện 

nghiêm 

quy 

định 

cấm hút 

thuốc lá 

trong 

khuôn 

viên 

nhà 

trường 

các nhà 

hàng 

thực hiện 

nghiêm 

quy định 

cấm hút 

thuốc 

trong 

khu vực 

trong 

nhà của 

nhà hàng 

Các 

trường 

cao 

đẳng và 

đại học 

thực 

hiện 

nghiêm 

quy 

định 

cấm hút 

thuốc lá 

tại khu 

vực 

trong 

nhà 

các khách 

sạn thực 

hiện quy 

định có nơi 

dành riêng 

cho người 

hút thuốc lá 

đúng quy 

định của 

Luật PCTH 

thuốc lá 

hoặc thực 

hiện 

nghiêm quy 

định cấm 

hút thuốc 

trong khu 

vực trong 

nhà của 

khách sạn 

1 Hà Đông 2 2 52 26 19 6 2 3 3 3 

Lưu ý: Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể và UBND các xã/phường/thị trấn triển khai các 

hoạt động kiểm tra giám sát liên ngànhcác địa điểm theo phân cấp ở trên. 
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Phụ lục 3: MẪU BÁO CÁO QUÝ DÀNH CHO TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN/HUYỆN 

 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

TRUNG TÂM Y TẾ HÀ ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2023 

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

QUÝ …/NĂM 2023 

PHẦN 1: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

I. Công tác tổ chức, quản lý 

1. Tổ chức nhân sự  

- Kiện toàn ban chỉ đạo 

- Bố trí cán bộ chuyên trách 

2. Quản lý hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá 

- Xây dựng kế hoạch năm 

- Xây dựng công cụ, biểu mẫu giám sát 

II. Hoạt động chuyên môn 

1. Truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá (Phát thanh, nói chuyện chuyên 

đề,…) 

2. Tập huấn, nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá (Tổ chức tập huấn, 

tham dự tập huấn) 

3. Giám sát đánh giá hoạt động PCTH thuốc lá 

III. Thống kê báo cáo 

PHẦN2. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 

HIỆN 

1. Thuận lợi:  

2. Khó khăn:  

PHẦN 3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 

2. Đối với công tác PCTH thuốc lá để thực hiện Luật PCTH thuốc lá hiệu quả 
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CÁN BỘ PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga 

LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT 

 

 

 

Trương Kỳ Phong 
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Phụ lục: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PCTH CỦA THUỐC LÁ TẠITTYT HÀ ĐÔNG 

(Kèm theo KH số:.........../KH-TTYT, ngày.......tháng………năm 2023) 

STT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GHI CHÚ 

1 Truyền thông    

1.1 Truyền thông trực tiếp tuyên truyền về tác hại 

của thuốc lá và các quy định về PCTH thuốc lá 

cho người dân tại cộng đồng dân cư 

  
Ghi rõ đối tượng, địa điểm, 

số cuộc, số người tham dự. 

1.2 Nói chuyện chuyên đề về môi trường không 

khói thuốc tại các trường học 

  Ghi rõ đối tượng, địa điểm, 

số cuộc, số người tham dự. 

1.3 Khác… (Ghi rõ hình thức, số lượng, …)    

2 Tập huấn    

 Tổ chức tập huấn (Nội dung, đối tượng, …)    

 Tham dự tập huấn     

3 Giám sát 

Số đơn vị 

được giám sát 

Số đơn vị đạt môi 

trường không khói 

thuốc 

 

 Trường mẫu giáo    

 Trường tiểu học    

 Trường THCS    

 Trường THPT    

 Trường liên cấp    

 Trường Cao đẳng/Đại học    

 Cơ quan hành chính     

 Nhà hàng    

 Khách sạn    

 Bệnh viện/cơ sở Y tế    

 Công ty xe buýt/xe khách    
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 Nhà máy, xí nghiệp    

 Khu vui chơi dành cho trẻ em    
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